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Điểm 

 

 

Lời nhận xét ………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Giám thị 1 

Giám thị 2: 

Giám khảo  

 

PHẦN I : Trắc nghiệm ( 3 điểm ) 

        Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng. 

Câu 1( M1- 1 điểm)  

a) Số 35 790 820 được đọc là: 

A. Ba mươi năm triệu bảy trăm chín mươi nghìn tám trăm linh hai. 

B. Ba mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi nghìn tám trăm linh hai. 

C. Ba mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn tám trăm linh hai. 

D. Ba mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn tám trăm hai mươi. 

b) Giá trị của biểu thức:  
𝟗

𝟓
   x  

𝟓

𝟕
  :  

𝟐

𝟗
    là 

A. 
9

81
             B.

14

9
        C.

81

14
   D. 

9

81
 

Bài 2 : ( M 1- 1 điểm):   

a) Nếu a = 345, b = 28 thì giá trị của biểu thức a x b là: 

               A. 373   B. 9660  C. 960  D.9006 

b) Số:78  624 422 làm tròn đến hàng chục nghìn ta được số: 

  A. 78 560 000              B. 78 600 000                 C. 78 500 000             D. 78 620 000 
Câu 3 (M2 -1 điểm).   

a)Kết quả của phép tính 2 761 x 19 là: 

   A.52 495                       B. 2 777                    C. 5259                    D. 44  716 

b) Nối vào đáp án đúng:  

a.            2763 : 9  1.        500 x 2 

b.            250 x 4  2.        300 + 7 

 

Câu 4 : ( M1- 2 điểm): Điền số vào chỗ chấm  

 

a) 30m2 5dm2 = …..dm2                                                      b) 4 tấn 3 kg = …….kg 

    6302 cm 2 = …..dm2 ….cm2                                          𝑁ă𝑚 2025 𝑡ℎ𝑢ộ𝑐 𝑡ℎế 𝑘ỉ … … … ..   
 

 

 

 



                     Câu 5:( M2- 1điểm): Tính: 

a) 4  -  
3

7
  x  2                                                                        b) 

5

8
 :  

3

4
  -  

1

3
                    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6 (1 điểm). Cho hình vẽ bên:  

a) Viết tên các cặp cạnh song song với 

nhau:…………………………………

………………....................................... 

b) Viết tên các cặp cạnh vuông góc với 

nhau:…………………………………

……………….......................................  

Câu 7: ( M2- 2đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 18m, chiều dài của 

mảnh đất bằng  
7

6
  chiều rộng.  

a) Tính diện tích mảnh đất đó. 

b) Người ta dùng  
2

3
 diện tích mảnh đất đó để xây nhà. Tính diện tích đất để xây 

nhà.               

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………................................…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Câu 8 : ( M3 - 1 điểm ): Tính bằng cách thuận tiện nhất  

a) 3 x  
2

3
 + 

2

3
 x 6 + 

2

3
                          b)  450 + 25 x 3 – 75 x 5                  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 ................................................................................................................................................................ 

 


